
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SNN-TT,BVTV&KL 
V/v triển khai thực hiện các Văn bản hợp 

nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp 

Hà Nam, ngày      tháng 3 năm 2024 

 

Kính gửi:  

 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực Lâm nghiệp. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

575/VPUB-NNTNMT ngày 19/02/2024 về việc triển khai thực hiện các văn bản 

hợp nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Để tổ chức thực hiện các nội dung liên quan lĩnh vực Lâm nghiệp đảm bảo 

đúng theo quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi các 

Văn bản hợp nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến các cơ quan, 

đơn vị, địa phương biết và tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, người 

lao động, các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện, gồm: Văn bản số 

01/VBHN-BNNPTNT ngày 02/01/2024; số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024; số 

03/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024; số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024; số 

05/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024; số  06/VBHNBNNPTNT ngày 04/01/2024; số 

07/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024; số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024; số 

09/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024; số 10/VBHN-BNNPTNT ngày 12/01/2024; số 

11/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024; số 12/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024; số 

13/VBHNBNNPTNT ngày 25/01/2024; số 14/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024; số 

15/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024; số 16/VBHN-BNNPTNT ngày 19/02/2024. 

(Có danh mục và nội dung văn bản hợp nhất của Bộ NN&PTNT gửi kèm) 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng Văn bản gửi về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm 

lâm - đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý) để được hướng 

dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất cơ quan có thẩm quyền 

xem xét, hướng dẫn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo quy định ./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (để t/h); 

- Lưu: VT, TT,BVTV & KL. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Quốc Hưng 



DANH MỤC CÁC VĂN BẢN HỢP NHẤT CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PTNT THUỘC LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

STT Số, ký hiệu văn bản Nội dung 

1 01/VBHN-BNNPTNT 

Hợp nhất Thông tư số 28/2016/TT-BNNPTNT và Thông 

tư số 13/2023/TT-BNNPTNT quy định về quản lý rừng 

bền vững 

2 02/VBHN-BNNPTNT 

Hợp nhất Thông tư số 25/2022/TT BNNPTNT ngày 30 

tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với Thông tư 

số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh 

vực lâm nghiệp 

3 03/VBHN-BNNPTNT 

Hợp nhất Thông tư số 29/2018/TT BNNPTNT ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh với 

Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư trong lĩnh vực lâm nghiệp 

4 04/VBHN-BNNPTNT 

Hợp nhất Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 

tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư 

công trình lâm sinh với Thông tư số 22/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp 

5 05/VBHN-BNNPTNT 

Hợp nhất Thông tư số 16/2022/TT-BNNPTNT ngày 25 

tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

keo dán gỗ với Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 

15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp 

6 06/VBHN-BNNPTNT 

Hợp nhất Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20 

tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp 

thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 với Thông 

tư số 22/2023/TTBNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh 

vực lâm nghiệp 

7 07/VBHN-BNNPTNT 

Hợp nhất Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29 

tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm 

nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng 

lâm nghiệp với Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 



15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp 

8 08/VBHN-BNNPTNT 

Hợp nhất Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định Quy định về ranh giới rừng với 

Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư trong lĩnh vực lâm nghiệp 

9 09/VBHN-BNNPTNT 

Hợp nhất Thông tư số 12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25 

tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về thống kê ngành lâm nghiệp với 

Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư trong lĩnh vực lâm nghiệp 

10 

10/VBHN-BNNPTNT 

ngày 

25/1/2024 

Hợp nhất Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo diễn 

biến rừng với Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT ngày 

15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 33/2018/TT BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo diến biến rừng 

11 11/VBHN-BNNPTNT 

Hợp nhất Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31 

tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn định xử lý động vật rừng là tang vật, vật 

chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao 

nộp Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 

năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 

22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực 

lâm nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 

năm 2024  

12 12/VBHN-BNNPTNT 

Hợp nhất Thông tư số 08/2017/TT-BNNPTNT ngày 28 

tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp 

vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên 

trách của chủ rừng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 

5 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi:Thông tư số 

22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực 

lâm nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 

năm 2024. 

13 13/VBHN-BNNPTNT 

Hợp nhất Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 

tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 



2023, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 

22/2023/TTBNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực 

lâm nghiệp. 

14 14/VBHN-BNNPTNT 

Hợp nhất Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 

tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn định quy định về phòng cháy và chữa cháy 

rừng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 

2020, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 22/2023/TT 

BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024. 

15 15/VBHN-BNNPTNT 

Hợp nhất Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29 

tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định phân loại doanh nghiệp chế biến 

và xuất khẩu gỗ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 

5 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 

22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực 

lâm nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 

năm 2024. 

16 16/VBHN-BNNPTNT 

Hợp nhất Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 

năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015, được sửa 

đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 04/2024/NĐ-CP ngày 12 

tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 

12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát 

triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm 

nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 

2024. 
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